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XÃ THANH THỊNH 

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THANH THỊNH KHÓA III 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

STT Họ và tên 

Đơn  

vị  

bầu  

cử 

Ngày 

thángnăm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

 tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Trần Thị Lệ Anh Số 02 25/3/1989 
Nữ 

 

Việt 

Nam 

Cao  

lan 
Không 

Xã Phú 

Lương, 

tỉnh  

Thái 

Nguyên 

Thôn 1, 

xã Chợ 

Mới, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Luật 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh  

C 

Uỷ viên 

BCH 

Đảng bộ 

xã, 

Trưởng 

Phòng 

Văn hoá - 

Xã hội 

UBND 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/5/2017   

2 Vũ Thanh Hải Số 05 03/02/1987 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Thường 

Tín, Thành 

phố Hà 

Nội 

Tổ 5, 

Phường 

Bắc Kạn, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Thạc sỹ 

khoa 

học môi 

trường 

Thạc 

sĩ 

Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

 C 

Ủy viên 

BCH 

Đảng bộ 

xã, 

Trưởng 

Phòng 

Kinh tế xã 

UBND 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

30/6/2008   

3 Vũ Như Hội Số 05 26/10/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Thanh 

Thịnh, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

Thôn Cao 

Thanh, 

Xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

Nông 

lâm 

chuyên 

ngành 

phát 

triển 

nông 

thôn 
 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Ủy viên 

BCH 

Đảng bộ 

xã, Phó 

Chủ tịch 

UBND xã 

UBND 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

30/7/2007 

Đại biểu 

HĐND xã 

Thanh 

Thịnh, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 



2 

4 Triệu Thị Thanh Huế Số 04 22/12/1991 Nữ 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thanh 

Thịnh, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn 10, 

xã Chợ 

Mới, Tỉnh 

Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

nông 

lâm 

chuyên 

ngành 

kỹ thuật 

nông 

nghiệp 

  
Tiếng 

Anh B 

Chuyên 

viên 

Phòng 

Kinh tế xã 

UBND 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

02/12/2021   

5 Nguyễn Thị Minh Huệ Số 03 22/3/1985 Nữ 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Chợ 

Mới, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn 9, 

xã Chợ 

Mới, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Luật 

 
Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh  

C 

Ủy viên 

BCH 

Đảng bộ 

xã, Chánh 

Văn 

phòng 

Đảng uỷ 

xã. 

Đảng uỷ 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

27/10/2010   

6 Hoàng Tuấn Huy Số 05 27/03/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Vĩnh 

Thông, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Thôn 5, 

xã Chợ 

Mới, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

 

12/12 

Đại học 

sư phạm 

chuyên 

ngành 

toán lý 

 
Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh 

 B 

Ủy viên 

BCH 

Đảng bộ 

xã, Phó 

Chủ tịch 

HĐND  

xã 

HĐND 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

15/12/2009 

Đại biểu 

HĐND xã 

Thanh 

Thịnh, 

 tỉnh Thái 

Nguyên 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

7 Phan Đức Luận Số 04 06/07/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Nùng Không 

Xã Cẩm 

Giàng, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Tổ 51, 

P.Phan 

Đình 

Phùng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

KTQD 

chuyên 

ngành 

kinh tê 

Bảo 

hiểm 

 
Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh 

 B 

Phó Bí thư 

Đảng uỷ, 

Chủ tịch 

UBND 

 xã 

UBND 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

16/02/2006 

Đại biểu 

HĐND xã 

Thanh 

Thịnh, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

nhiệm kỳ 

2021-2026 
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8 Nguyễn Hồng Ngọc Số 06 16/7/1991 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đồng 

Hỷ, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn 7, 

xã  Chợ 

Mới, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

chuyên 

ngành 

chính trị 

học 

 
Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh  

C 

Uỷ viên 

BTV 

Đảng uỷ 

xã, Chủ 

nhiệm 

UBKT 

Đảng uỷ 

xã 

Ủy ban 

Kiểm tra 

Đảng uỷ 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

 

21/12/2016 

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

Bắc Kạn 

(trước sắp 

xếp) nhiệm 

kỳ 2021-

2026; Đại 

HĐND tỉnh 

Thái 

Nguyên 

nhiệm kỳ 

2021-2026; 

Đại biểu 

HĐND xã 

Thanh 

Thịnh, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

9 Triệu Ngọc Phương Số 06 18/05/1987 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thanh 

Thịnh,  

tỉnh Thái 

Nguyên 

Thôn 

Đoàn Kết, 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

 

12/12 

Đại học 

Luật 

chuyên 

ngành 

kinh tế 

luật 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Uỷ viên 

BCH 

Đảng bộ 

xã, Phó 

Trưởng 

ban Văn 

hoá - Xã 

hội 

HĐND 

 xã 

HĐND 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

16/7/2014 

Đại biểu 

HĐND xã 

Thanh 

Thịnh, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

10 Lưu Anh Quyết Số 03 01/02/1974 Nam 
Việt 

Nam 
Nùng Không 

Xã Định 

Hoá, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn 1, 

xã Chợ 

Mới, tỉnh 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

Luật, 

chuyên 

ngành 

Tư pháp 

hành 

chính 

nhà 

nước 

 
Cao 

cấp 

Nói 

được 

tiếng 

Tày 

Phó Bí thư 

Thường 

trực . 

Đảng uỷ 

xã 

Đảng uỷ 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

26/08/2004 

Đại biểu 

HĐND xã 

Thanh 

Thịnh, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

nhiệm kỳ 

2021-2026 
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11 Hoàng Thị Thắm Số 03 29/08/1988 Nữ 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thanh 

Thịnh, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn Nà 

Đeo, xã 

Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

nông 

lâm 

chuyên 

ngành 

trồng 

trọt 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

 B 

Ủy viên 

BCH 

Đảng bộ 

xã, Phó 

Trưởng 

ban Kinh 

tế - Ngân 

sách 

HĐND xã 

HĐND 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

23/8/2010 

Đại biểu 

HĐND xã 

Thanh 

Thịnh, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

12 Mai Đức Thiện Số 02 05/02/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Thanh 

Thịnh, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn Bản 

Còn, xã 

Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

chuyên 

ngành 

nông 

lâm 

tổng 

hợp 

 
Cao 

cấp 
 

Ủy viên 

BTV 

Đảng ủy 

xã, 

Chủ tịch 

Uỷ ban 

MTTQ xã 

Uỷ ban 

MTTQ 

VN xã 

Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

19/8/2007 

Đại biểu 

HĐND xã 

Thanh 

Thịnh, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

13 Triệu Đức Trịnh Số 04 03/02/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Cẩm 

Giàng, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Cẩm 

Giảng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học  

chuyên 

ngành 

hậu cần 

quân sự 

 
Cao 

cấp 
 

Uỷ viên 

BTV 

Đảng uỷ 

xã,  Chỉ 

huy 

trưởng 

Ban Chỉ 

huy quân 

sự xã 

Ban Chỉ 

Huy 

Quân sự  

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh thái 

Nguyên 

24/9/2009   

14 Mạc Anh Tuấn Số 06 15/08/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Phủ 

Thông, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Tổ dân 

phố Nà 

Nàng, 

phường 

Bắc Kạn, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học  

chuyên 

ngành 

điều tra 

trinh sát 

 
Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh  

B 

Uỷ viên 

BTV 

Đảng uỷ 

xã, 

Trưởng 

Công an 

xã 

Công an 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

13/11/2002   

15 Phạm Thị Hồng Tươi Số 02 06/06/1991 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Nam 

Trực,tỉnh 

Ninh Bình 

Thôn Cốc 

Po, xã 

Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

chuyên 

ngành 

lịch sử 

 
Trung 

cấp 
 

Uỷ viên 

BCH 

Đảng bộ 

xã, Phó 

Chủ tịch 

UB 

MTTQ xã, 

Chủ tịch 

Hội liên 

hiệp phụ 

nữ xã 

Ủy ban 

MTTQ 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

24/6/2013 

Đại biểu 

HĐND xã 

Thanh 

Thịnh, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 



5 

16 Hoàng Nguyễn Việt Số 01 16/12/1974 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thanh 

Mai, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 11A, 

Phường 

Bắc Kạn, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

sư phạm 

Việt 

Bắc, 

chuyên 

ngành 

Sinh – 

Kỹ 

thuật 

Nông 

nghiệp 

Thạc 

sĩ 

chuyê

n 

ngành 

quản 

lý 

hành 

chính 

Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh 

B, 

tiếng 

Trung 

HSK 

4, nói 

được 

tiếng 

Tày 

Bí thư 

Đảng uỷ 

xã, Chủ 

tịch 

HĐND xã 

Đảng uỷ 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

19/12/2000 

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

Bắc Kạn 

(trước sắp 

xếp) nhiệm 

kỳ 2021-

2026; Đại 

HĐND tỉnh 

Thái 

Nguyên 

nhiệm kỳ 

2021-2026; 

Đại biểu 

HĐND xã 

Thanh 

Thịnh, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

17 Đinh Huy Vượng Số 01 06/10/1990 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Yên 

Trạch, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn 10, 

xã Chợ 

Mới, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

12/12 

ĐH 

chuyên 

ngành 

kinh tế 

và 

QTKD 

Thạc 

sĩ 

Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

2 

Ủy viên 

BTV 

Đảng uỷ 

xã, 

Trưởng 

Ban xây 

dựng 

Đảng 

Đảng uỷ 

xã Thanh 

Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

07/3/2017   

 

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Thanh Thịnh là: 18 đại biểu. 

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 17 người. 
 

 

 

 

 

 

  

Thanh Thịnh, ngày 18 tháng 3 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

Phan Đức Luận 



6 
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